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HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K9-NC01 Nguyễn Thị Thanh An 30/07/1998 Nữ Bình Thuận 1657010031

2 K9-NC02 Nguyễn Hoàng Anh 16/10/1999 Nữ Bình Thuận 1757010002

3 K9-NC03 Nguyễn Ngọc Kiều Anh 01/01/1997 Nữ Bình Thuận 1550103068

4 K9-NC04 Phạm Văn Ba 28/08/1997 Nam Bình Thuận 1750107001

5 K9-NC05 Huỳnh Thanh Gia Bảo 31/12/1999 Nam Bình Thuận 1750103002

6 K9-NC06 Nguyễn Thị Diễm Bích 20/12/1999 Nữ Bình Thuận 1754020002

7 K9-NC07 Đỗ Thị Cảnh 02/01/1999 Nữ Bình Thuận 1757010082

8 K9-NC08 Ngô Thị Thu Hà 08/01/1998 Nữ Bình Thuận 1650104003

9 K9-NC09 Nguyễn Văn Hải 01/08/1999 Nam Bình Thuận 1750103005

10 K9-NC10 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 07/12/1999 Nữ Bình Thuận 1757010008

11 K9-NC11 Phan Thúy Hằng 17/02/1999 Nữ Khánh Hòa 1757010006

12 K9-NC12 Nguyễn Thị Thanh Hằng 15/01/1998 Nữ Bình Thuận 1657010041

13 K9-NC13 Nguyễn Thị Như Hằng 17/08/1998 Nữ Bình Thuận 1650104005

14 K9-NC14 Nguyễn Huy Hân 08/06/1997 Nam Bình Thuận 1554020029

15 K9-NC15 Lương Minh Hậu 23/09/1999 Nam Bình Thuận 1757010047

16 K9-NC16 Đặng Thị Ngọc Hiếu 26/04/1999 Nữ Bình Thuận 1750103040

17 K9-NC17 Nguyễn Lê Minh Hoài 05/10/1999 Nam Bình Thuận 1750103010

18 K9-NC18 Nguyễn Thị Minh Huyền 09/07/1995 Nữ Bình Thuận 1454030009

19 K9-NC19 Mai Trung Kiên 24/11/1995 Nam Bình Thuận 1650103093
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20 K9-NC20 Phạm Mạnh Khang 29/06/1999 Nam Bình Thuận 1750103014

21 K9-NC21 Nguyễn Đức Khang 11/11/1999 Nam Bình Thuận 1750107018

22 K9-NC22 Phan Thị Kim Liên 16/05/1999 Nữ Bình Thuận 1757010012

23 K9-NC23 Lê Thị Kim Liên 06/01/1998 Nữ Bình Thuận 1650104011

24 K9-NC24 Võ Thị Trúc Linh 19/11/1999 Nữ Bình Thuận 1750103085

25 K9-NC25 Phan Thị Kim Loan 01/10/1999 Nữ Bình Thuận 1754020019

26 K9-NC26 Ninh Văn Lượm 14/03/1998 Nam Bình Thuận 1654020054

27 K9-NC27 Trần Thị Mỹ Lương 12/12/1998 Nữ Bình Thuận 1657010098

28 K9-NC28 Nguyễn Thị Nga 20/10/1998 Nữ Bình Thuận 1757010017

29 K9-NC29 Nguyễn Tấn Ngôn 19/06/1991 Nam Quảng Ngãi 1750107033

30 K9-NC30 Hoàng Thị Ngọc Nhi 07/05/1998 Nữ Bình Thuận 1657010051

31 K9-NC31 Ngô Thị Nhi 10/09/1995 Nữ Bình Thuận 1450103018

32 K9-NC32 Phạm Thị Thúy Oanh 27/04/1999 Nữ Bình Thuận 1754020024

33 K9-NC33 Lương Phương Oanh 11/08/1998 Nữ Bình Thuận 1650104020

34 K9-NC34 Huỳnh Ngọc Duy Phong 25/03/1999 Nam Bình Thuận 1750104025

35 K9-NC35 Đoàn Thị Ngọc Phước 05/03/1998 Nữ Bình Thuận 1654020072

36 K9-NC36 Lỷ Trường Phương 10/06/1999 Nam Bình Thuận 1750107037

37 K9-NC37 Bùi Ngọc Phương 09/02/1999 Nữ Bình Thuận 1750103022

38 K9-NC38 Bùi Thị Thanh Sang 16/12/1999 Nữ Bình Thuận 1754020073

39 K9-NC39 Nguyễn Như Tâm 19/12/1999 Nữ Bình Thuận 1757010070

40 K9-NC40 Đặng Ngọc Tâm 03/08/1999 Nam Bình Thuận 1750103026

41 K9-NC41 Ngô Minh Thạch 29/10/1999 Nam Bình Thuận 1750103098

42 K9-NC42 Lê Thị Thanh Thanh 25/01/1997 Nữ Bình Thuận 1557010105

43 K9-NC43 Hồ Ngọc Thanh Thùy 19/07/1999 Nữ Bình Thuận 1750103099

44 K9-NC44 Lê Ngọc Vũ Thuyên 15/08/1999 Nam Bình Thuận 1750103029

45 K9-NC45 Nguyễn Trần Việt Thy 11/10/1997 Nữ Bình Thuận 1610030001
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46 K9-NC46 Nguyễn Thị Hoa Tranh 08/01/1999 Nữ Bình Thuận 1754020036

47 K9-NC47 Nguyễn Thị Thùy Trâm 16/02/1997 Nữ Bình Thuận 1557010151

48 K9-NC48 Lê Minh Trường 07/04/1999 Nam Bình Thuận 1750107053

49 K9-NC49 Ngô Thị Bích Vân 20/12/1997 Nữ Bình Thuận 1557010149

50 K9-NC50 Lê Thị Ánh Vy 20/09/1999 Nữ Bình Thuận 1754020044

51 K9-NC51 Lê Thị Cẩm Vy 17/12/1997 Nữ Bình Thuận 1550103128

52 K9-NC52 Nguyễn Thị Thanh Vy 19/07/1995 Nữ Bình Thuận 1610030004

ThS. Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 52 thí sinh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI


